
          ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số: 434/TB-CTSV            Cần Thơ, ngày 29 tháng 9 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Sinh viên thường trú thuộc Tỉnh Tây Ninh  

đăng ký hỗ trợ theo Nghị định 116 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

 

 Theo Công văn số 17067/QĐ-UBND, ngày 17/09/2026 của Ủy ban nhân dân  

tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy 

định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Nghị định số 

60/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ - năm 2026;  

 Trên cơ sở Kế hoạch số 6197/KH-SGDĐT, ngày 09/9/2026 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Tây Ninh về đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định 

số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP 

ngày 03/3/2025 của Chính phủ - năm 2026;  

 Phòng Công tác Sinh viên xin thông tin đến Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

như sau: 

 1. Tiêu chuẩn xét chọn: 

 - Chỉ xem xét các sinh viên khối ngành sư phạm khóa 52 có nơi đăng ký thường 

trú tại tỉnh Tây Ninh có nhu cầu thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2020/NĐ-

CP và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP của Chính phủ theo đặt hàng của tỉnh Tây Ninh; 

 - Không giải quyết các sinh viên đã làm đơn tự túc kinh phí trước đây; 

2. Tổ chức thực hiện: 

 Trên cơ sở dữ liệu sinh viên khóa 52 đã nộp hồ sơ nhập học vào Đại học Cần Thơ 

và đã có nộp đơn thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, Phòng 

Công tác Sinh viên dự kiến lập danh sách sinh viên khối ngành sư phạm của tỉnh Tây 

Ninh như sau: 

TT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành Đơn vị 

1  B2606056 
Đỗ Ngọc Kỳ 

Thy   
24/09/2008  SP26E1A3 

Giáo dục 

Mầm non 

Trường 

Sư 

phạm 

2  B2612609 
Trần Hữu 

Lượng   
23/02/2008  SP26X6A1 

Giáo dục 

Thể chất 

3  B2612620 
Nguyễn Trọng 

Nhân   
23/08/2008  SP26X6A1 

Giáo dục 

Thể chất 

4  B2612636 
Huỳnh Thị Cẩm 

Tiên   
28/02/2008  SP26X6A1 

Giáo dục 

Thể chất 

5  B2612428 
Võ Ngọc Huỳnh 

Như   
04/04/2008  SP26X3A1 

Giáo dục 

Tiểu học 

6  B2612448 
Nguyễn Thị 

Trâm Anh   
24/08/2008  SP26X3A2 

Giáo dục 

Tiểu học 

7  B2612460 
Lê Thị Ngọc 

Hân   
21/03/2008  SP26X3A2 

Giáo dục 

Tiểu học 



TT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành Đơn vị 

8  B2612486 
Trần Phương 

Thy   
19/08/2008  SP26X3A2 

Giáo dục 

Tiểu học 

9  B2613530 
Nguyễn Ngọc 

Thiên Bảo   
06/05/2008  SP26X3A1 

Giáo dục 

Tiểu học 

10  B2600969 Phan Minh Huy   25/09/2008  SP2616A1 
Sư phạm 

Địa lý 

11  B2600551 
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Như   
05/08/2008  SP2609A1 

Sư phạm 

Hóa học 

12  B2600559 Lê Minh Sang   15/01/2008  SP2609A1 
Sư phạm 

Hóa học 

13  B2613239 
Nguyễn Hoàng 

Song Tỏa   
26/05/2008  SP2609A1 

Sư phạm 

Hóa học 

14  B2606166 Lý Thanh Ngân   27/09/2008  SP26E2A1 

Sư phạm 

Khoa học 

tự nhiên 

15  B2606169 
Hoàng Nguyễn 

Đức Nhân   
02/04/2008  SP26E2A1 

Sư phạm 

Khoa học 

tự nhiên 

16  B2606235 
Phạm Nguyễn 

Thanh Quang   
19/10/2008  SP26E3A1 

Sư phạm 

Lịch sử - 

Địa lý 

17  B2606259 
Nguyễn Diệp Ái 

Vân   
12/02/2008  SP26E3A1 

Sư phạm 

Lịch sử - 

Địa lý 

18  B2601030 
Ngô Trung Chí 

Bảo   
22/04/2007  SP2617A1 

Sư phạm 

Ngữ văn 

19  B2601064 
Phan Hữu 

Phước   
10/03/2008  SP2617A1 

Sư phạm 

Ngữ văn 

20  B2601092 
Lê Thị Tuyết 

Dân   
02/08/2008  SP2617A2 

Sư phạm 

Ngữ văn 

21  B2601099 
Nguyễn Gia 

Hân   
21/10/2008  SP2617A2 

Sư phạm 

Ngữ văn 

22  B2601115 
Nguyễn Trọng 

Nhân   
30/03/2007  SP2617A2 

Sư phạm 

Ngữ văn 

23  B2601116 
Dương Thị Tuyết 

Nhi   
11/01/2008  SP2617A2 

Sư phạm 

Ngữ văn 

24  B2601138 
Võ Cao Thanh 

Vân   
21/08/2008  SP2617A2 

Sư phạm 

Ngữ văn 

25  B2613264 
Nguyễn Thị 

Thanh Ngân   
05/10/2008  SP2617A2 

Sư phạm 

Ngữ văn 

26  B2600594 
Trần Thị Hồng 

Nhung   
15/09/2008  SP2610A1 

Sư phạm 

Sinh học 

27  B2600595 Lê Uyên Như   15/12/2008  SP2610A1 
Sư phạm 

Sinh học 

28  B2613243 
Nguyễn Thảo 

Vy   
04/02/2008  SP2610A1 

Sư phạm 

Sinh học 



TT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành Đơn vị 

29  B2610266 Võ Văn Hậu   27/12/2008  SP26U8A1 
Sư phạm 

Tin học 

30  B2610295 
Nguyễn Thị 

Hồng Như   
21/03/2008  SP26U8A1 

Sư phạm 

Tin học 

31  B2600007 
Nguyễn Phú 

Cường   
12/12/2008  SP2601A2 

Sư phạm 

Toán học 

32  B2600019 Trần Quốc Hào   09/04/2008  SP2601A2 
Sư phạm 

Toán học 

33  B2600025 
Nguyễn Lê Quốc 

Hòa   
18/05/2008  SP2601A2 

Sư phạm 

Toán học 

34  B2600053 Bùi Ngọc Phúc   09/04/2008  SP2601A2 
Sư phạm 

Toán học 

35  B2600087 
Ngô Thị Tường 

Vy   
12/06/2008  SP2601A2 

Sư phạm 

Toán học 

36  B2600101 Lê Thái Hòa   27/12/2008  SP2602A1 
Sư phạm 

Vật lý 

37  B2600119 
Nguyễn Thảo 

Nhiên   
09/12/2008  SP2602A1 

Sư phạm 

Vật lý 

38  B2600122 Lê Tiến Phát   16/03/2008  SP2602A1 
Sư phạm 

Vật lý 

39  B2612560 
Nguyễn Công 

Thành   
12/07/2008  XH26X4A2 

Giáo dục 

Công dân Khoa 

Khoa 

học 

Chính 

trị, Xã 

hội 

40  B2612571 
Cao Hoàng 

Vinh   
01/05/2008  XH26X4A2 

Giáo dục 

Công dân 

41  B2613542 
Bùi Thị Cẩm 

Nhung   
19/12/2008  XH26X4A1 

Giáo dục 

Công dân 

42  B2613547 
Ngô Ngọc Linh 

Lan   
25/07/2008  XH26X4A2 

Giáo dục 

Công dân 

43  B2612288 Lê Hoàng Ngọc   21/03/2008  FL26X1A1 
Sư phạm 

Tiếng Anh 

Khoa 

Ngoại 

ngữ 

44  B2612292 
Bùi Nguyễn 

Uyên Nhi   
04/04/2008  FL26X1A1 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

45  B2612333 
Nguyễn Ngọc 

Lan Hương   
29/02/2008  FL26X1A2 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

46  B2612334 
Đoàn Nguyễn 

Nam Khang   
01/05/2008  FL26X1A2 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

47  B2612348 
Đoàn Trí 

Nguyên   
22/01/2008  FL26X1A2 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

48  B2612360 Võ Trường Thịnh   01/11/2008  FL26X1A2 
Sư phạm 

Tiếng Anh 

49  B2612364 
Lê Nguyễn 

Thanh Tòng   
20/09/2008  FL26X1A2 

Sư phạm 

Tiếng Anh 

 

Lưu ý: các sinh viên không có tên trong danh sách nêu trên nhưng đáp ứng đầy đủ 

tiêu chí xét chọn, vui lòng liên hệ trực tiếp tại văn phòng Phòng Công tác Sinh viên 

để rà soát bổ sung (nếu có). 



 Sinh viên thuộc các ngành nêu trên có nhu cầu được hưởng chính sách theo đặt 

hàng của tỉnh Tây Ninh tiến hành thực hiện Đơn đề nghị theo Mẫu số 1 (đính kèm) và 

nộp trực tiếp tại văn phòng Phòng Công tác Sinh viên trước ngày 16/10/2026 (Thứ 

Sáu); Sau thời gian trên, nếu sinh viên không nộp đơn thì xem như sinh viên không có 

nhu cầu tham gia thụ hưởng theo đặt hàng của tỉnh Tây Ninh. 

 Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm triển khai cho sinh viên được biết và 

thực hiện theo tinh thần Thông báo này. 

 Trân trọng kính chào./. 

          TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: CTSV. 

 

 

        Nguyễn Thanh Tường 

  



Mẫu số 0126 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG 

VÀ CAM KẾT BỒI HOÀN HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT 

  Kính gửi: 

    - Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh; 

    - Đại học Cần Thơ. 

 

Tôi là...................................................................., MSSV: .........................  

Sinh viên lớp: ............................. Ngành:  .................................................... ;   

Trường/Khoa ...................................... khóa 52 hình thức chính quy của Đại học 

Cần Thơ.  

Số điện thoại: ...................  .......................  

Địa chỉ thường trú: .......................................................................................  

Căn cước/Căn cước công dân số:  ..  ............................................................ , 

ngày cấp:  ................................................  nơi cấp:  .............................................  

Tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, 

chi phí sinh hoạt quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 

2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh 

hoạt đối với sinh viên sư phạm (Nghị định 116/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 

60/2025/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 116/2020/NĐ-CP. 

Tôi xin được đăng ký thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí 

sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. 

Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung quy định về chính sách bồi hoàn kinh 

phí hỗ trợ tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP và Nghị định số 60/2025/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 116/2020/NĐ-CP. 

Trong trường hợp vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 6 của Nghị định số 

116/2020/NĐ-CP, tôi xin cam kết bồi hoàn số tiền hỗ trợ tiền đóng học phí và chi 

phí sinh hoạt được nhận theo đúng quy định tại Nghị định và quy định của pháp 

luật hiện hành. 

 ...... , ngày.... tháng.... năm ..........  

                                   NGƯỜI VIẾT CAM KẾT 

     (Ký và ghi rõ họ tên) 

                                              
26 Mẫu này được sửa đổi theo quy định tại điểm a khoản 12 Điều 1 của Nghị định số 60/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ 

tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2025. 
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